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	MÔN: NGỮ VĂN 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
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	Truyện (Bài 6, 9)
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	Viết bài văn trình bày ý kiến về
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	Lưu ý:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Phần viết có: Nhận biết: 5%, thông hiểu: 15%, vận dụng: 10%, vận dụng cao 10.

· 1* Phần viết: có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong hướng dẫn chấm.

2. Đặc tả:

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN: NGỮ VĂN 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ
	Đơn
	vị
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
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	cao
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	1
	1.  Đọc
	1. Truyện
	Nhận biết
	2TL
	
	
	
	60

	
	hiểu
	
	
	- Nhận biết được một số yếu tố của truyện: cốt truyện,
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ nhất và
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	người kể chuyện theo ngôi thứ ba.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thông hiểu
	
	2TL
	
	
	

	
	
	
	
	- Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	tính chỉnh thể tác phẩm.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Công dụng của dấu ngoặc kép (đánh dấu cách hiểu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	một từ ngữ không theo nghĩa thông thường).
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	Vận dụng
	
	
	1TL
	
	

	
	
	
	
	- Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	nhân do văn bản đã đọc gợi ra.
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	Vận dụng:
	

	
	- Nhận ra được ý nghĩa của các vấn đề đặt ra trong văn
	






60

60
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	bản đối với suy nghĩ, tình cảm của bản thân.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một
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	Viết
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	1*
	
	1*
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	40
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	trình
	Thông hiểu:
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(Ghi chú: 1* Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6

Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian phát đề)

PHẦN I: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN (6,0 điểm)

Em hãy đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

NGƯỜI THẦY CỦA TUỔI THƠ

“Lần đầu tiên, khi còn rất nhỏ, con đã háo hức trèo lên những bậc tam cấp khá cao một mình và bị ngã. Con ngồi khóc mãi, ấm ức mong có ai đến nâng con dậy, dỗ dành và dắt con đi tiếp…”, mẹ kể vậy và nhìn tôi âu yếm.

Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện ấy, để rồi sau đó bao giờ cũng thế, sự hưởng ứng mà mẹ nhận được từ tôi là một câu trả lời kiểu thách thức:

· Nhưng sau đó thì con không còn xử sự như thế nữa.

· Mẹ nhớ chứ…

Kí ức tuổi thơ lại đưa tôi về với một con mèo mướp nhỏ, ốm yếu, dễ bị cảm lạnh khi trời đổi gió…

Con mèo vốn không thích lũ chuột và gián, lại cũng chẳng ưa gì mấy chú thằn lằn đuôi dài, lúc nào cũng chắt lưỡi tiếc rẻ một điều gì đấy. Nó hay nằm lim dim sưởi nắng và cũng để rình bắt lũ thằn lằn luôn thập thò trên bức tường cạnh nhà bếp. Lần đầu tiên phóng đôi chân ốm yếu để vượt qua một độ cao quá sức, nơi con thằn lằn trắng, mập mạp đang nghiêng đầu “kên” nó, con mèo trượt ngã một cú nặng, phải nằm thở dốc. Tôi thương nó quá, vội chạy đến ôm nó vào lòng. Không ngờ… nó vùng vuột khỏi tay tôi, kêu lên một tiếng “meo” đầy tức giận. Lần cuối cùng, nó phóng lên được đúng độ cao cần đạt, nhưng con thằn lằn thì đã rút êm sang chỗ khác trước khi vuốt nó chạm tới. Tuy vậy, nó vẫn ngồi trên gờ tường cửa sổ thông gió trên nhà bếp, nhìn xuống tôi và kêu lên những tiếng “meo, meo” đầy hãnh diện.

Mười một tuổi, tôi vẫn gầy và ẻo lả như một cọng cỏ mảnh. Khi bảo tôi đặt chân lên sợi dây thừng nặng và to, giáo viên dạy thể dục gửi theo một ánh mắt nhìn ái ngại. Kết quả tập thử hôm ấy, tôi không leo được quá nửa thước…

Khi thấy tôi gần như bỏ cơm tối vì buồn, mẹ lại kể về những bậc tam cấp và cô bé là tôi ngày nhỏ. Còn tôi thì ngồi nhớ đến con mèo - con mèo con mất mẹ của tôi hồi ấy, không có ai nâng dắt, nhưng nó đã dũng cảm đối mặt với khó khăn và nhất quyết vươn mình tới đích.

Lần kiểm tra môn thể dục leo dây sau đó hai tuần, tôi đạt điểm cao nhất. Khi leo, tôi chỉ nhìn ngang. Thế nên, giữa sợi dây với tôi và mức đến không còn thứ khoảng cách thấp cao, lúc nào tôi cũng “đồng hành” với nó… Vậy là mười một tuổi, tôi đã hiểu thế nào là đích muốn và sự quyết tâm.

Lớn lên, tôi không bao giờ ngồi đếm những thất bại của mình (bởi vì chúng nhiều quá), mà chỉ ngồi nhớ lại những gì con mèo nhỏ thân quen dạy cho tôi - thứ bài học không có ngôn từ lý thuyết nhưng thấm thía và quý giá.

Mẹ là một người biết cách khơi gợi như lúc này đây. Cảm ơn mẹ… Con sẽ bắt đầu lại bằng một trái tim đầy tự tin…

Nếu một ngày nào đó tôi trở thành mẹ như mẹ tôi, tôi cũng sẽ tặng cho con tôi một con mèo rất nhỏ thôi nhưng cũng rất dễ thương, để làm một “người thầy của tuổi thơ” như mẹ đã cho tôi hồi ấy…

(theo Bạch Nguyễn, Quà tặng của cuộc sống, Nhà Xuất Bản Trẻ, Năm 2003, trang 19, 20, 21)

Câu 1 (1,0 điểm): Truyện trên được kể theo ngôi thứ mấy? Dựa vào đâu em xác định như vậy?

Câu 2 (1,0 điểm): Chỉ ra lời của người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật trong đoạn trích

sau:

“Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện ấy, để rồi sau đó bao giờ cũng thế, sự hưởng ứng mà mẹ nhận được từ tôi là một câu trả lời kiểu thách thức:

3. Nhưng sau đó thì con không còn xử sự như thế nữa.

4. Mẹ nhớ chứ…”

Câu 3 (1,0 điểm): Em hãy xác định nguồn gốc và giải thích nghĩa của từ “giáo viên” có trong câu dưới đây: “Khi bảo tôi đặt chân lên sợi dây thừng nặng và to, giáo viên dạy thể dục gửi theo một ánh mắt nhìn ái ngại.”

Câu 4 (1,5 điểm): Em hãy xác định những sự kiện (sự việc) của truyện trên.

Câu 5 (1,5 điểm): Em rút ra bài học gì từ truyện “Người thầy của tuổi thơ”?

PHẦN 2: VIẾT ( 4,0 điểm)

Đề: Trao đổi ý kiến, thảo luận hay tranh luận về một hiện tượng từ những góc nhìn khác nhau là cách thức hiệu quả để loại bỏ những định kiến hoặc quan niệm sai lầm và nhận ra những cách nghĩ đúng đắn, tiến bộ.

Từ gợi ý trên, hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về một hiện tượng trong đời sống mà em đã từng trao đổi ý kiến, thảo luận hay tranh luận với bạn học của mình.

--- HẾT ---
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	I. PHẦN 1: ĐỌC HIỂU - VĂN BẢN (6,0 điểm)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu
	
	Yêu cầu
	Điểm

	
	
	
	Câu 1 (1,0 điểm): Truyện trên được kể theo ngôi thứ mấy? Dựa vào
	

	
	
	
	đâu em xác định như vậy?
	

	
	
	
	Trả lời:
	1,0

	
	1
	
	- Xác định ngôi kể: Truyện được kể theo ngôi thứ nhất. (0,5
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	điểm)
	

	
	
	
	- Cơ sở xác định: Người kể chuyện xưng “tôi”. (0,5 điểm)
	

	
	
	
	(Đáp án khác, giám khảo không chấm điểm)
	

	
	
	
	Câu 2 (1,0 điểm): Chỉ ra lời của người kể chuyện và ngôn ngữ nhân
	

	
	
	
	vật trong đoạn trích sau.
	

	
	
	
	Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện
	

	
	
	
	ấy, để rồi sau đó bao giờ cũng thế, sự hưởng ứng mà mẹ nhận được từ
	

	
	
	
	tôi là một câu trả lời kiểu thách thức:
	

	
	
	
	- Nhưng sau đó thì con không còn xử sự như thế nữa.
	

	
	
	
	- Mẹ nhớ chứ…
	

	
	2
	
	Trả lời:
	1,0

	
	
	
	- Lời người kể chuyện: Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy mẹ kể
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	cho tôi nghe câu chuyện ấy, để rồi sau đó bao giờ cũng thế, sự hưởng
	

	
	
	
	ứng mà mẹ nhận được từ tôi là một câu trả lời kiểu thách thức. (0,5
	

	
	
	
	điểm)
	

	
	
	
	- Ngôn ngữ nhân vật (lời nhân vật):
	

	
	
	
	+Nhưng sau đó thì con không còn xử sự như thế nữa. (0,25 điểm)
	

	
	
	
	+ Mẹ nhớ chứ… (0,25 điểm)
	

	
	
	
	(Đáp án khác, giám khảo không chấm điểm)
	

	
	
	
	Câu 3 (1,0 điểm): Em hãy xác định nguồn gốc và giải thích nghĩa của
	

	
	
	
	từ “giáo viên” có trong câu dưới đây: “Khi bảo tôi đặt chân lên sợi dây
	

	
	
	
	thừng nặng và to, giáo viên dạy thể dục gửi theo một ánh mắt nhìn ái
	

	
	3
	
	ngại.”
	1,0

	
	
	
	Trả lời:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	- Nguồn gốc: Từ mượn của tiếng Hán. (0,5 điểm)
	

	
	
	
	- Giải thích nghĩa “Giáo viên”:
	Người dạy học ở bậc phổ thông
	
	

	
	
	
	hoặc tương đương (theo từ điển)/
	là người dạy học/ là thầy cô dạy học
	


	
	
	trong nhà trường. (0,5 điểm)
	

	
	
	(Đáp án khác, giám khảo không chấm điểm)
	

	
	
	Câu 4 (1,5 điểm): Em hãy xác định những sự kiện (sự việc) của truyện
	

	
	
	trên.
	

	
	
	Gợi ý trả lời:
	

	
	
	- Các sự kiện (sự việc) của truyện: (mỗi sự kiện 0,5 điểm).
	

	
	
	+ Qua lời gợi nhắc của người mẹ và những kí ức tuổi thơ, nhân
	

	
	4
	vật “tôi” nhớ về con mèo mướp nhỏ, ốm yếu nhưng không bao giờ bỏ
	1,5

	
	
	cuộc trước khó khăn.
	

	
	
	
	

	
	
	+ Năm mười một tuổi, nhân vật “tôi” đã vượt qua thử thách của
	

	
	
	mình nhờ vào bài học mà chú mèo mướp năm xưa mang lại.
	

	
	
	+ Lớn lên, nhân vật tôi nhớ về chú mèo mướp năm xưa - “người
	

	
	
	thầy tuổi thơ” của mình.
	

	
	
	(Những cách diễn đạt khác, giám khảo xem xét cho điểm)
	

	
	
	Câu 5 (1,5 điểm): Em rút ra bài học gì từ truyện “Người thầy
	

	
	
	của tuổi thơ”?
	

	
	
	Trả lời:
	

	
	
	- Bài học em rút ra là: (mỗi ý 0,75 điểm)
	

	
	5
	+ Chúng ta hãy trân trọng những thứ xung quanh mình, vì bất
	1,5

	
	
	cứ ai hay bất cứ điều gì cũng sẽ có những ưu điểm đáng cho ta học hỏi.
	

	
	
	
	

	
	
	+ Khi đối diện với khó khăn, nghị lực của con người là rất quan
	

	
	
	trọng, nó góp phần tạo nên thành công của chúng ta.
	

	
	
	+ …
	

	
	
	(Đáp án khác, giám khảo xem xét cho điểm)
	

	II. PHẦN 2: VIẾT (4,0 điểm)
	


Đề: Trao đổi ý kiến, thảo luận hay tranh luận về một hiện tượng từ những góc nhìn khác nhau là cách thức hiệu quả để loại bỏ những định kiến hoặc quan niệm sai lầm và nhận ra những cách nghĩ đúng đắn, tiến bộ.

Từ gợi ý trên, hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về một hiện tượng trong đời sống mà em đã từng trao đổi ý kiến, thảo luận hay tranh luận với bạn học của mình.

	Các phần của
	Nội dung kiểm tra
	Điểm

	bài viết
	
	

	
	
	

	
	
	

	Mở bài
	Có dẫn dắt vào vấn đề cần bàn luận.
	0,25

	
	
	

	
	Nêu được cụ thể hiện tượng sẽ bàn luận.
	0,25

	
	
	

	
	
	

	Thân bài
	Thể hiện rõ ràng ý kiến về hiện tượng.
	0,5

	
	
	


	
	Trình bày được ít nhất hai lí lẽ cụ thể để làm rõ ý kiến.
	1,5

	
	
	

	
	Đưa ra được bằng chứng thuyết phục để củng cố cho lí lẽ.
	1,0

	
	Sắp xếp các lí lẽ, bằng chứng theo một trình tự hợp lí.
	

	
	
	

	
	
	

	Kết bài
	Khẳng định lại ý kiến của mình.
	0,25

	
	
	

	
	Đề xuất được những giải pháp.
	0,25

	
	
	

	
	
	

	
	Tổng cộng
	4,0

	
	
	


--- HẾT ---

